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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                                                 Quận 1, ngày 20 tháng 3 năm 2017 
 

KẾ HOẠCH VÀ LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI 
Năm học 2016 – 2017 

------------ 
      Căn cứ văn bản số 711/ GD ĐT – TrH ngày 10/ 3/ 2017 của Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn kiểm 
tra học kỳ hai cấp THCS năm học 2016 – 2017; 
      Căn cứ văn bản số 147/TB-GDĐT ngày 15/ 3/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1  về hướng dẫn kiểm tra học kỳ hai 
cấp THCS năm học 2016 – 2017; 
      Trường THCS Đồng Khởi đề ra Kế hoạch thi học kỳ hai năm học 2016 - 2017 như sau: 
I/ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. VỀ VIỆC NỘP ĐỀ CƯƠNG – ĐỀ THI – ĐÁP ÁN ĐỀ THI DO TRƯỜNG RA:  
      Nội dung có chất lượng, hình thức đúng mẫu thống nhất toàn trường ( không thực hiện đúng, Ban giám hiệu gửi lại các nhóm để 
điều chỉnh và nộp lại). 

- ĐỀ CƯƠNG: Thống nhất đề cương ôn tập theo hướng dẫn của Hội đồng bộ môn Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 -> phổ 
biến cho giáo viên, học sinh và tải lên trang web của trường. 

- Tất cả đề cương (của trường và của quận) phải có bút phê của Ban giám hiệu trước khi phổ biến cho học sinh).  
- ĐỀ THI ( ĐỀ TRƯỜNG): Gồm các môn: Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Nhóm chuyên môn soạn thảo, 

thống nhất đề thi đúng quy định: Mỗi môn soạn  02 đề (ghi chú Đề A và B) độc lập ( không trùng câu, không đảo câu); thực hiện mẫu 
phách (mặt trước và mặt sau), mẫu giấy thi thống nhất toàn trường; Fond chữ Unicode, Times New Roman, size từ 12 – 13; số câu, số 
điểm: in đậm, chữ thẳng. Nội dung câu hỏi và gạch ngang: không in đậm.  

- Hạn chót gửi: 27/3/2017. 
      2.  ĐỀ THI DO PHÒNG GIÁO DỤC RA ĐỀ:  

Gồm các môn Ngữ văn, Toán (90 phút); Anh, Anh tăng cường (60p) Khối 6, 7, 8 có kiểm tra phần kỹ năng nghe, đề kiểm tra 
gồm trắc nghiệm và tự luận; Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hoá học, Sinh học (45 phút). 

3. COI THI – CHẤM THI: 
 Giáo viên thực hiện công tác coi thi, chấm thi theo đúng quy định chung đã được tập huấn. 
 
II/ LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI: 
Tuần 31,32:  

- Thi các môn Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục theo thời khoá biểu giáo viên. 
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- Nếu môn chỉ thi lý thuyết thì thi trong tuần 32 theo thời khoá biểu giáo viên. 
- Dạy và học bình thường chương trình hai buổi cho đến hết thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017 
- Các lớp Tăng cường tiếng Anh, Anh văn giao tiếp thi phần vấn đáp theo tiết dạy của giáo viên. 

Tuần 33: 
- Từ thứ năm 20/4/2017: KIỂM TRA HỌC KỲ HAI ( theo lịch Phòng Giáo dục) và dạy - học theo thời khóa biểu ôn tập mới. 

 
TU
ẦN 

THỨ 
NGÀY 

SÁNG CHIỀU 
KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

33 NĂM  
20/4/17 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> -> 
ăn, ngủ. 
 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> về 

 

HS nghỉ 
 

7g – 10g30 
NGỮ VĂN 
ĐỊA LÝ 
Thi xong về 
-Bán trú tự 
học:10g45-
11g30 -> ăn, 
ngủ. 
 

13g-16g30 
NGỮ VĂN 
ĐỊA LÝ 
Thi xong về 
 

HS nghỉ 
 
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30  

Học hai buổi 
13g30-15g45 -
> về  
 
 

33 SÁU  
21/4/17 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> về. 
 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> ăn, 
ngủ. 
 

7g – 10g30 
NGỮ VĂN 
ĐỊA LÝ 
Thi xong về 
-Bán trú tự 
học:10g45-
11g30 -> ăn, 
ngủ. 
 

HS nghỉ 
 

HS nghỉ 
 

13g-16g30 
NGỮ VĂN 
ĐỊA LÝ 
Thi xong về 
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
->về 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30 
 

33 
 

BẢY 
22/4/17 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> -> 
ăn, ngủ. 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

7g- 9g45 
VẬT LÝ 
LỊCH SỬ 
-Thi xong về 
-Bán trú tự 
học: 10g15-
11g -> ăn, 
ngủ. 

13g- 15g45 
VẬT LÝ 
LỊCH SỬ 
Thi xong về  
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

 HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 -
> về  
 

34 HAI -Học hai -Học hai 7g- 9g45 HS nghỉ HS nghỉ 13g- 15g45 Học hai buổi Học hai buổi 
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24/4/17 buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> về. 

buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> ăn, 
ngủ. 
 
 

VẬT LÝ 
LỊCH SỬ 
Thi xong về 
-Bán trú tự 
học:10g15-
11g -> ăn, 
ngủ. 

  VẬT LÝ 
LỊCH SỬ 
Thi xong về 
 

13g30-15g45 
->về 

13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30 
 

34 BA 
25/4/17 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> ăn, 
ngủ. 
 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> về 

HS nghỉ 
 
 

7g-10g30 
TOÁN 
GDCD 
Thi xong về 
-Bán trú tự 
học: 10g45-
11g30 -> ăn, 
ngủ. 

13g- 16g30 
TOÁN 
GDCD 
Thi xong về 
 

HS nghỉ 
 
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30 ->về  
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 -
> về  
 

34 TƯ 
26/4/17 

HS Nghỉ 
 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 ->  
ăn, ngủ. 
 

7g-10g30 
TOÁN 
GDCD 
Thi xong về 
-Bán trú tự 
học: 10g45-
11g30 -> ăn, 
ngủ. 

7g-8g15 
HÓA 
- Bán trú tự 
học: 9g15-
10g15, ăn 
ngủ 
 

HS nghỉ 
 

13g- 16g30 
TOÁN 
GDCD 
Thi xong về 
 

-Học hai buổi 
13g30-15g45 
->về 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30 

34 NĂM 
27/4/17 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 
học: 9g45-
10g45 -> ăn, 
ngủ. 
 

HS nghỉ 7g-8g15 
HÓA 
- Bán trú tự 
học: 9g15-
10g15, ăn 
ngủ 
 

7g-10g 
ANH 
SINH 
Thi xong 
SHCN 15p 
 

13g -16g 
ANH 
SINH 
Thi xong 
SHCN đến 
16g15 

HS nghỉ 
 

Học hai buổi 
13g30-15g45 
-Bán trú tự 
học: 15g45-
16g30 ->về  
 

HS nghỉ 

34 SÁU 
28/4/17 

HS nghỉ 
 

-Học hai 
buổi: 7g-
9g15 
-Bán trú tự 

7g-10g 
ANH 
SINH 
Thi xong 

HS nghỉ 
 

HS nghỉ 
 

13g -16g 
ANH 
SINH 
Thi xong 

HS nghỉ 
 

HS nghỉ 
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học: 9g45-
10g45 ->  
ăn, ngủ. 
 

SHCN 15p SHCN đến 
16g15 

35 BẢY 
29/4/17 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

HS nghỉ 
GV chấm thi 
 

 
Thứ năm 04/ 5/2016:  Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                     13g- 14g30: Lớp 6/1, 6/2 kiểm tra học kỳ môn Tăng cường tiếng Anh. Các lớp 6 khác và 7,8: nghỉ 
Thứ sáu 05/5/2017:    Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                    Khối 6,7,8: học theo thời khoá biểu hai buổi 
                                    Hạn chót tổ trưởng nộp báo cáo và thống kê cho BGH duyệt -> tổ trưởng gửi về Tổ trưởng quận: 07/5/2017. 
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LỊCH HỌC – LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2016 – 2017 
KHỐI 6 

 
TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

33 NĂM  20/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> -> ăn, ngủ. 

13g-16g30: NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

 

33 
 

SÁU  21/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về. 

HS nghỉ 
 

 

33 BẢY 22/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> -> ăn, ngủ. 

13g- 15g45: VẬT LÝ, LỊCH SỬ 
Thi xong về  

 

34 HAI 24/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về. 

HS nghỉ 
 

 

34 BA 25/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

13g- 16g30: TOÁN, GDCD 
Thi xong về 

 

34 TƯ 26/4/17 HS nghỉ HS nghỉ  
34 NĂM 27/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 
13g -16g: ANH, SINH 
Thi xong SHCN đến 16g15 

 

34 SÁU 28/4/17 HS nghỉ HS nghỉ  
34 BẢY 29/4/17 HS nghỉ 

GV chấm thi 
HS nghỉ 
GV chấm thi 

 

Thứ năm 04/ 5/2016:  Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                     13g- 14g30: Lớp 6/1, 6/2 kiểm tra học kỳ môn Tăng cường tiếng Anh. Các lớp 6 khác và 7,8: nghỉ 
Thứ sáu 05/5/2017:    Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                    Khối 6,7,8: học theo thời khoá biểu hai buổi 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                                        
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LỊCH HỌC – LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2016 – 2017 
KHỐI 7 

 
TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

33 NĂM  20/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

HS nghỉ  

33 
 

SÁU  21/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

13g-16g30: NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

 

33 BẢY 22/4/17 HS nghỉ 
GV chấm thi 

HS nghỉ 
GV chấm thi 

 

34 HAI 24/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

13g- 15g45: VẬT LÝ, LỊCH SỬ 
Thi xong về 
 

 

34 BA 25/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

HS nghỉ 
 

 

34 TƯ 26/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 
-Bán trú tự học: 9g45-10g45 ->  
ăn, ngủ. 

13g- 16g30: TOÁN, GDCD 
Thi xong về 
 

 

34 NĂM 27/4/17 -HS Nghỉ HS nghỉ  
34 SÁU 28/4/17 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 ->  
ăn, ngủ. 

13g -16g: ANH, SINH 
Thi xong SHCN đến 16g15 

 

34 BẢY 29/4/17 HS nghỉ, GV chấm thi HS nghỉ, GV chấm thi  
Thứ năm 04/ 5/2016:  Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                     13g- 14g30: Lớp 6/1, 6/2 kiểm tra học kỳ môn Tăng cường tiếng Anh. Các lớp 6 khác và 7,8: nghỉ 
Thứ sáu 05/5/2017:    Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                    Khối 6,7,8: học theo thời khoá biểu hai buổi 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Mỹ Hạnh        
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LỊCH HỌC – LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2016 – 2017 
KHỐI 8 

 
TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

33 NĂM  20/4/17 HS nghỉ 
 

-Học hai buổi: 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30  

 

33 
 

SÁU  21/4/17 7g – 10g30: NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 
Thi xong về 
-Bán trú tự học:10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 

Học hai buổi 13g30-15g45 ->về  

33 BẢY 22/4/17 HS nghỉ, GV chấm thi  HS nghỉ, GV chấm thi  
34 HAI 24/4/17 7g- 9g45: VẬT LÝ, LỊCH SỬ 

Thi xong về 
-Bán trú tự học:10g15-11g -> ăn, ngủ. 

Học hai buổi 13g30-15g45 ->về  

34 BA 25/4/17 HS nghỉ 
 

-Học hai buổi 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30 ->về  

 

34 TƯ 26/4/17 7g-10g30: TOÁN, GDCD 
Thi xong về 
-Bán trú tự học: 10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 

-Học hai buổi 13g30-15g45 ->về  

34 NĂM 27/4/17 7g8g15 HÓA 
- Bán trú tự học: 9g15-10g15, ăn ngủ. 

-Học hai buổi 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30 ->về  

 

34 SÁU 28/4/17 7g-10g: ANH, SINH.  
- Thi xong SHCN 15p 

HS nghỉ  

34 BẢY 29/4/17 HS nghỉ 
GV chấm thi 

HS nghỉ 
GV chấm thi 

 

Thứ năm 04/ 5/2016:  Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                     13g- 14g30: Lớp 6/1, 6/2 kiểm tra học kỳ môn Tăng cường tiếng Anh. Các lớp 6 khác và 7,8: nghỉ 
Thứ sáu 05/5/2017:    Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                    Khối 6,7,8: học theo thời khoá biểu hai buổi 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
 
                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Mỹ Hạnh       
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LỊCH HỌC – LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2016 – 2017 
KHỐI 9 

TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 
33 NĂM  20/4/17 7g – 10g30: NGỮ VĂN, ĐỊA LÝ 

Thi xong về 
-Bán trú tự học:10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 
 

Học hai buổi 13g30-15g45 -> về  
 
 

 

33 
 

SÁU  21/4/17 HS nghỉ 
 

-Học hai buổi 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30 

 

33 BẢY 22/4/17 7g- 9g45: VẬT LÝ, LỊCH SỬ. Thi xong 
về 
-Bán trú tự học: 10g15-11g -> ăn, ngủ. 

Học hai buổi 13g30-15g45 -> về  
 

 

34 HAI 24/4/17 HS nghỉ 
 

-Học hai buổi 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30 

 

34 BA 25/4/17 7g-10g30: TOÁN, GDCD. Thi xong về 
- Bán trú tự học: 10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 

Học hai buổi 13g30-15g45 -> về  
 

 

34 TƯ 26/4/17 7g8g15 HÓA 
- Bán trú tự học: 9g15-10g15, ăn ngủ. 

-Học hai buổi 13g30-15g45 
-Bán trú tự học: 15g45-16g30 

 

34 NĂM 27/4/17 7g-10g: ANH, SINH.  
- Thi xong SHCN 15p 

HS nghỉ 
 

 

34 SÁU 28/4/17 HS nghỉ HS nghỉ  
34 BẢY 29/4/17 HS nghỉ 

GV chấm thi 
HS nghỉ 
GV chấm thi 

 

Thứ năm 04/ 5/2016:  Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                     13g- 14g30: Lớp 6/1, 6/2 kiểm tra học kỳ môn Tăng cường tiếng Anh. Các lớp 6 khác và 7,8: nghỉ 
Thứ sáu 05/5/2017:    Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 
                                    Khối 6,7,8: học theo thời khoá biểu hai buổi 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                                       


